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Đặt vấn đề:

Tinh thần tùy duyên của đạo Phật luôn được lan tỏa tiếp nối bằng
cách thể nhập vào đời sống xã hội, hóa độ chúng sinh trong nhiều lĩnh
vực khác nhau tùy theo hạnh nguyện của mỗi người. Các vua nhà
Trần với sứ mạng cao cả tùy duyên hóa độ, trên tinh thần “Phật pháp
không lìa thế gian pháp” các Ngài áp dụng lời dạy đó trong sự nghiệp
dựng nước và giữ nước của mình. Đó là tư tưởng chủ đạo của Thiền
Phật giáo Việt Nam, luôn được tiếp nối bởi các Thiền sư Việt Nam, từ
đó cho đến về sau. Kế thừa và phát huy truyền thống “đem đạo Phật
đi vào cuộc đời” các Thiền sư đời hậu Lê như Minh Châu Hương Hải,
Chân Nguyên Tuệ Đăng cũng không nằm ngoài dòng chủ lưu của
Thiền Phật giáo, áp dụng tinh thần nhập thế vào sự nghiệp giáo hóa
của mình một cách hữu hiệu qua nhiều hình thức khác nhau.
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Tư tưởng tùy duyên tùy tục

Trách nhiệm và bổn phận của mỗi người xuất gia là tự độ và độ tha. Đây cũng
chính là bản hoài của chư Phật trong vô lượng kiếp. Thế nên Ngài dạy: “Hãy du
hành vì hạnh phúc cho mọi người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì
lợi ích, vì an lạc cho loài người, loài trời.”(1) Nhưng đức Phật không khuyến
khích hàng đệ tử của Ngài ra đi khi bản thân mình chưa trang bị đầy đủ
trí tuệ và đức hạnh. Trí tuệ và đức hạnh là hành trang cần thiết cho người
xuất gia trên con đường hoằng hóa lợi sinh. Nếu trí tuệ và đức hạnh chưa đủ
công phu tu tập chưa sâu thì chưa độ được đời mà dễ bị cuốn vào dòng thế tục.
Thế nên để thực hiện công hạnh lợi tha trước phải hoàn thiện phần tự độ. Điều
đó thể hiện qua lời đối đáp của Thiền sư với vua Lê Bảo Thái(2). Khi vua Lê Bảo

Thơ văn Minh Châu Hương Hải: "Tinh thần tùy duyên tùy tục và con đường Bồ tát"
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/tho-van-minh-chau-huong-hai-tinh-than-tuy-duyen-tuy-tuc-va-con-duong-bo-tat.html



Thái đến hỏi đạo “Trẫm nghe sư già là một vị Thầy từ xa mến đức mà tới,
nguyện xin nói lời pháp âm khiến trẫm liễu ngộ. Thiền sư thưa rằng: “Thần
nguyện xin bệ hạ hết lòng lắng nghe bài kệ rằng:

Hằng ngày quán lại chính nơi mình Xét nét kỹ càng chớ dễ khinh. Trong mộng
tìm chi người tri thức, Mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình.

Tuy bài thơ này được Lê Mạnh Thát cho rằng không phải của Minh Châu Hương
Hải, nhưng học viên cũng xin mạo muội trích ra đây. Vì theo thiển ý của học
viên, tuy bài thơ không phải của chính Minh Châu Hương Hải nói ra nhưng cũng
chính là những lời Thiền sư đã sống và thực hành theo lời chỉ dạy từ chư tổ đi
trước. Điều này đã được nhắc đến khi Sơ tổ Trúc Lâm hỏi yếu chỉ Thiền Tông,
Tuệ Trung thượng sĩ đáp: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc”(3).
Đó là yếu chỉ của Thiền là cương yếu của pháp tu, vì vậy Thiền sư lập lại những
lời cốt yếu này để hướng dẫn đồ chúng tu tập. Không chỉ bài thơ này mà còn rất
nhiều bài thơ của các Thiền sư Trung Quốc được Thiền sư dẫn lại để chỉ dạy cho
hàng đệ tử những yếu chỉ cốt lõi trong việc tu tập được ghi lại trong tác phẩm
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Hương Hải Thiền sư ngữ lục. Sau khi đã hoàn thành việc tự độ cần phải hòa
nhập vào cuộc đời để thực hiện hạnh độ tha đáp đền ân Phật. Thế nên sau khi
ẩn tu 8 năm tại đảo Tiêm Bút La, công phu Thiền định viên mãn Ngài đã trở về
đất liền để hành hạnh lợi tha. Bằng chứng là Ngài đã tùy duyên, với công năng
tu hành của mình tụng kinh trì chú, phổ độ oan khiên giúp cho vợ quan trấn thủ
Thuần quận công và Hoa Lễ Hầu được hết bệnh. Nên trong bài Sự Lý dung
thông Ngài nói:

“Bể từ rạt sạch nguồn mê, Máy thiêng mở khép đề huề độ sinh.” (5)

Dùng biển từ bi làm trong sạch biển khổ sông mê. Khi đã sống trong biển từ bi
thì mặc sức dùng phương tiện cứu giúp mọi người. Trong Giải Kim cương kinh lý
nghĩa Thiền sư Minh Châu Hương Hải đã chỉ dạy về sự tu tập đạt đến quả vị
đẳng chính giác cũng không rời những việc hàng ngày như mặc áo, ăn cơm:

“Phật rằng hết thảy chư pháp đều cũng dùng sự tu hành cho được thành đẳng
chính giác. Thiền gia dầu bỏ, ắt lỗi ý kinh. Khác nào chưa đến ngạn mà đã bỏ
thuyền, há mình chẳng chìm trong nơi khổ hải? Hết thảy chúng sinh, từ vô
lượng kiếp đến nay, chẳng khỏi pháp tính tam muội. Dầu khi mặc áo, ăn cơm,
đàm thuyết, đối đãi, lục căn thường hành, nhậm vận thi vi, thật những là pháp
tính diệu dụng. Chẳng biết phản bản hoàn nguyên, vậy bèn tùy danh chấp
tướng, tình mê vọng khởi, tạo chủng chủng nghiệp. Dầu hay biết được, nhất
niệm hồi quang, liễu phàm tâm chứng được thánh tâm, chuyển thế pháp đều
nên Phật pháp” (6)
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“Chuyển thế pháp đều nên Phật pháp”, tư tưởng của Ngài đã quá rõ ràng, Phật
pháp không rời thế gian pháp. Phật pháp chính là những gì xảy ra trong giây
phút hiện tại, ở nơi đây và ngay bây giờ. Những việc như mặc áo, ăn cơm, đối
đãi, lục căn thường hành, nhậm vận thi vi, đó là những pháp tính diệu dụng.
Đây cũng là tư tưởng được nhắc đến hầu hết trong các bản kinh “Đến giờ đức
Phật đắp y trì bát vào làng khất thực...” diễn tả sự bình thường nhưng thể hiện
sự phi thường... Sơ Tổ Trúc Lâm đã từng nhấn mạnh: “Mọi người ăn cơm, ăn
cháo, tại sao không rõ được việc bát, việc muỗng?”(7). Tức ngay chỗ sống hàng
ngày đây, cần phải nhận biết một cách rõ ràng những gì đang xảy ra. Ánh sáng
giác ngộ luôn biểu hiện ngay trong chỗ cầm bát, động muỗng, rất gần gũi với
mọi người, không có gì xa lạ. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói: "Phật pháp tại thế
gian, không lìa thế gian mà giác ngộ” (8). Các Thiền sư đời Trần không dừng lại
ở đó mà đem đạo Phật đi vào cuộc đời, sống tùy duyên tùy tục, thuận theo thế
sự mà hành động không xa rời thực tiễn xã hội. Đây cũng là tinh thần nhập thế
tích cực của Phật giáo Việt Nam.

Thiền sư Thường Chiếu cũng đã truyền dạy cho đệ tử nguyên tắc tùy tục là làm
giống như cuộc đời. Bài kệ Ngài nói trước khi viên tịch đã thể hiện được phong
thái của người đã thấy đạo, tự tại giải thoát nên bất cứ nơi đâu cũng là nhà:
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“Đạo vốn không nhan sắc, Mà ngày càng gấm hoa, Trong ba ngàn cõi ấy, Đâu
chẳng phải là nhà?” (9)

Tuệ Trung thượng sĩ cũng đưa ra quan điểm tùy tục để chỉ mối liên hệ khắn khít
giữa ta, người với ngoại cảnh. Sự có mặt của muôn sự muôn vật giữa cuộc đời
này có mối quan hệ tương quan tương duyên lẫn nhau. Chính vì vậy Ngài chủ
trương sống hòa mình vào cuộc đời để tùy duyên hóa độ:

Vào xứ mình trần bỏ áo đi, Phải đâu quên lễ chỉ tùy nghi.(10)

Đó cũng là quan niệm sống đạo của Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông:

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền. Trong nhà có báu
thôi tìm kiếm, Đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền.

Tuy ở trong trần mà hành động xuất trần, sống và hành động tùy duyên tùy tục
đem lại lợi ích cho tất cả quần sinh.

Sơ Tổ Trần Nhân Tông viết về tư tưởng của Tuệ Trung trong Thượng sĩ hành
trạng như sau: “混俗和光與物未嘗觸忤 ” Hổn tục hòa quang, dữ vật vị thường xúc
gỗ (dịch: Hòa mình vào trần tục đối với mọi vật không hề xúc phạm, làm trái sẽ
ngược lại”(11).

Từ những vấn đề đã trình bày ở trên, có thể khẳng định rằng tư tưởng Thiền của
Thiền sư Minh Châu Hương Hải đã ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng tùy duyên tùy
tục của các Thiền sư Lý – Trần. Trong kinh Giải Kim cương lý nghĩa Ngài nói:
“Dầu người hằng thanh tịnh, chẳng còn cầu ngoài, nhậm vận tùy duyên, một
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pháp chẳng có chỗ được, khi đi đứng nằm ngồi, cùng hợp lẽ đạo, thật gọi là
trang nghiêm tịnh độ.”(12)

Lại trong Sự lý dung thông Ngài nói:

“Đạo viên minh ngại chi chân tục Miễn lòng rồi, tri túc thì nên Năm mươi lăm
phẩm dưới trên Luyện tam muội hỏa chí bền kim cương” (13)

Đây cũng là tư tưởng của Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông: “Trần tục mà nên,
phúc ấy càng yêu hết tấc, sơn lâm chẳng cốc, họa kia thực cả đồ công”(14).
Trên tinh thần tùy duyên hóa độ, tùy vào mỗi hoàn cảnh mỗi con người đều có
những cách khác nhau để thực hành và hóa độ chúng sinh, dù bất cứ tư tưởng
nào thì đó cũng là sự kế thừa của các bậc tiền bối.

Phật giáo đã đi vào cuộc đời hòa nhập vào đời sống dân tộc. Bởi ở nơi các Thiền
sư, Thiền lý và Thiền hành đã nhập làm một. Bằng hạnh và nguyện của mình
các Ngài đã xả thân cống hiến cho đời bằng nhiều cách khác nhau. Tư tưởng
Thiền của các Ngài không nằm trên phạm trù ngôn ngữ mà ở sự tu tập và thực
hành Thiền trong đời sống thường ngày, hòa mình vào đời sống thế gian để làm
lợi ích cho đời. Nói theo tư tưởng kinh Kim Cang: “tất cả pháp đều là Phật pháp”
vì vậy không thể tìm Phật pháp ở ngoài thế gian này. Thế nên Thiền sư Minh
Châu Hương Hải trong Giải Kim cương kinh lý nghĩa cũng đã nói: “Tại thế tính
hằng ly thế. Cư trần, lòng vốn viễn trần, ắt rằng thật là cứu cánh pháp.”(15). Là
một người tu hành sống được với tâm thể của mình các Ngài đi vào cuộc đời
nhưng tâm hồn các Ngài vẫn thong dong tự tại không bị bụi trần làm ô nhiễm.
Tinh thần tùy tục này đã thể hiện qua hai câu thơ:

“Mặc dầu vân thủy nước mây, Đầu đà thượng hạnh làm thầy độ sinh.”(17)

Phật giáo Việt Nam với nền Phật giáo thế sự, lấy chủ trương tùy tục để nhập thế
nên các Thiền sư đã sống hòa lẫn trong thế tục, sống hài hòa với chúng sinh
không làm ra vẻ khác người, xóa bỏ hố sâu ngăn cách giữa ta và người. Các
Ngài đi vào cuộc đời giáo hóa nhưng không rời bản vị giác ngộ giải thoát, thực
hành viên mãn công hạnh của một vị Bồ Tát hướng đến giác ngộ.

Con đường Bồ Tát hạnh

Bồ Tát nói cho đủ là Bồ đề Tát Đỏa, tiếng Phạn là Bodhisattva, nghĩa là giác hữu
tình hay hữu tình giác ngộ, trở lại giác ngộ hữu tình khác. Bồ Tát đạo là những
bậc được kết tinh bởi đức hạnh cao cả của đức Phật, thánh hóa để trở thành nhu
cầu của quần chúng. Bồ Tát còn là biểu trưng cho chất liệu từ bi và trí tuệ, cả
hai phải đầy đủ mới có thể hóa độ chúng sinh. Nếu chỉ có lòng đại từ, đại bi mà
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không có trí tuệ thì con đường hóa độ sẽ không đi đến viên mãn công hạnh. Thế
nên Thiền sư Minh Châu Hương Hải nói:

Đường lên hiền Thánh Phật tiên Gồm no phước huệ vẹn tuyền chẳng sai.(18)

Nhưng nếu chỉ tu tập trí tuệ mà không có lòng từ thì cũng là sai lầm:

“Nếu giải thích Bồ Tát là người cầu trí tuệ không thôi thì đó là điều rất sai lầm;
Bồ Tát sở dĩ được xưng là Bồ Tát, như đã nói ở trên, là ở chỗ xả kỷ để làm tất cả
thiện sự, nói cách khác, là tận lực “hạ hóa chúng sinh” mà việc làm đó cũng là
một bộ phận của nhất thiết trí, hoặc là chuẩn bị để đạt đến nhất thiết trí, theo
lập trường này, người chí nguyện tu như thế thì gọi là Bồ Tát.” (19)

Bồ Tát là người phát nguyện Bồ Đề tâm tu tập để đạt đến qủa vị Phật. Vì vậy,
Bồ Tát không phải chỉ cần có tâm đại từ, đại bi mà cần phải có trí tuệ để ban
vui, cứu khổ cho chúng sinh. Ban vui, cứu khổ cho chúng sinh ở đây không phải
chỉ về vật chất mà cần phải giúp chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi đạt được
an lạc giải thoát như mình. Nhờ có trí tuệ mà trải qua vô số kiếp Bồ Tát luôn
luôn phát hạnh nguyện rộng lớn không thay đổi. Cho nên, các Ngài luôn được
người đời kính ngưỡng bởi hạnh nguyện từ bi, ban vui cứu khổ không mệt mỏi,
không giới hạn. Hạnh nguyện của Bồ Tát được nhắc đến rất nhiều trong các
kinh điển Đại thừa như Kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Duy Ma Cật…

Với tinh thần hoằng pháp lợi sinh đức Phật trước khi thành đạo Ngài đã trải qua
vô số kiếp hành hạnh Bồ tát, phương châm đó đã được đức Phật thể hiện qua
việc hóa độ chúng sinh. Sau khi Phật nhập Niết Bàn chư Tăng đệ tử đã tiếp nối
tư tưởng Bồ Tát hạnh trên con đường hoằng pháp lợi sinh. Hòa mình vào dòng
chảy của lịch sử, khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã đem giáo lý từ bi, vô
ngã, vị tha chan hòa vào bước thăng trầm của dân tộc truyền bá lý tưởng Bồ
Tát đến xã hội Việt Nam. Từ buổi đầu Phật giáo du nhập, thế kỷ thứ hai Khương
Tăng Hội đã dịch Lục độ tập kinh nói về sáu hạnh tu của Bồ Tát. Trải qua các
triều đại của lịch sử Việt Nam Đinh, Lê, Lý, Trần cho tới thời Nguyễn, Phật giáo
Việt Nam luôn góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền hòa bình của dân tộc, đem
lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân cũng chính nhờ tinh thần Bồ Tát đạo này.

Trong Giải Kim cương kinh lý nghĩa Thiền sư có nói: “Phát nguyện là trong kinh
giáo dạy khiến hạnh nguyện đầy đủ hài hòa. Tuy có công hạnh mà chẳng có chí
nguyện thì hạnh ắt chẳng định. Dầu có chí nguyện mà chẳng có công hạnh,
nguyện ắt hư vong vậy. Phải nên hạnh nguyện tương ưng hài hòa, bèn hợp
chẳng lỗi mới nên phát nguyện vậy” (20)
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Vị Bồ Tát đang trên đường đi đến Phật quả phải có đại nguyện và đại hạnh. Ví
như Bồ Tát Địa Tạng lập thệ: “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sinh
độ tận phương chứng Bồ Đề.”

Bồ tát Phổ Hiền trong bài nguyện cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm nói:

“Nhẫn đến hư không, thế giới tận Chúng sinh, nghiệp và phiền não tận Nhưng
bốn pháp ấy không cùng tận Nguyện tôi rốt ráo hằng vô tận.” (21)

Chúng sinh và phiền não của chúng sinh thì vô biên, vô tận, bậc Bồ tát phải
nguyện độ hết tất cả chúng sinh và đoạn trừ hết phiền não chúng sinh tâm, vừa
độ những chúng sinh hữu tình bên ngoài, đưa tất cả vào Niết Bàn tịch tịnh. Do vì
chúng sinh vô biên, phiền não vô tận nên Bồ Tát phải học vô lượng pháp môn
để tùy căn cơ hóa độ chúng sinh đạt đến cứu cánh viên mãn giải thoát. Trong
quá trình tu tập Bồ Tát hạnh, Bồ Tát phát hạnh nguyện rộng lớn đi vào cuộc đời
thực hành hạnh lợi tha bằng các pháp tu như Lục độ, Tứ nhiếp pháp,… Tất cả
những pháp tu như thế của Bồ Tát là để hoàn thiện công hạnh tu tập Ba La Mật
của mình vừa để lợi mình, lợi người, phá trừ nghi hoặc cứu độ tất cả chúng sinh,
đưa họ từ bờ mê qua bến giác với tâm bình đẳng không phân biệt thân sơ.

Tẩy không non mạn thành nghi Một lòng bình đẳng trí bi độ người. (22)
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Bồ Tát với tâm bình đẳng thương tất cả chúng sinh như thân bằng quyến thuộc
của mình, với tấm lòng từ bi rộng lớn không nỡ để chúng sinh chìm đắm trong
biển sinh tử nên phát nguyện đi vào cuộc đời tu tập và hóa độ chúng sinh. Bồ
Tát với hạnh nguyện rộng lớn bình đẳng theo tinh thần hướng thượng tu tập
Giới Định Tuệ, Tứ Nhiếp pháp, Lục Ba La Mật hướng đến quả vô thượng Bồ Đề.
Đây là kiếp sống cuối cùng “Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau kiếp sống
này không còn kiếp sống nào khác”, vượt qua kiếp sống cuối cùng trong sinh tử
luân hồi, có đầy đủ các đức tính Đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, đại hùng đại lực để
cứu độ chúng sinh ra khỏi sông mê.

“Bể từ rạt sạch nguồn mê Máy thiêng mở khép đề huề độ sinh” (23)

Tinh thần Bồ Tát đạo như thế đã xuyên suốt trong các kinh điển Nguyên Thủy,
Đại thừa và đã được Phật giáo Việt Nam áp dụng trên tinh thần nhập thế đưa
đạo Phật đi vào cuộc đời hòa nhập vào cuộc đời để làm lợi ích cho nhân quần xã
hội. Đặc biệt là những vị Thiền sư như Thiền sư Khuông Việt, Thiền sư Vạn Hạnh
và các ông vua Thiền sư đời Trần như Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, v.v...
đều là những tấm gương sáng hòa nhập vào cuộc đời làm lợi lạc quần sinh.
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Thiền sư Minh Châu Hương Hải cũng là tiếp nối dòng chảy của Phật giáo nói
chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng, đưa đạo Phật đi vào cuộc đời thực hành
hạnh Bồ Tát bằng cách Ngài đã điều phục chúng ma, chữa bệnh giáo hóa,
hoằng pháp lợi sinh đem lại an vui lợi lạc cho con người, cho nhân quần xã hội,
giúp người hướng tâm đến Tam Bảo.

Kết luận

Trải qua các triều đại, đạo Phật đều thể hiện nét riêng biệt, trong cái riêng đó
cũng có sự nhất quán trong tư tưởng hành động của Phật giáo Việt Nam. Từ đó
có thể cho rằng con người và hoàn cảnh xã hội mỗi thời kỳ là một trong những
nhân tố quan trọng góp phần quy định bản chất của Phật giáo Việt Nam.

Thiền sư Minh Châu Hương Hải với tinh thần kế thừa tư tưởng Thiền phái Trúc
Lâm Yên Tử, đã vận dụng tư tưởng Cư trần lạc đạo vào sự nghiệp hoằng pháp
lợi sinh của mình. Bản thân Thiền sư Minh Châu Hương Hải cũng như các Thiền
sư Phật giáo đời Trần đều là những người đầy nhiệt huyết và hoài bảo lớn lao,
tận tâm tận lực muốn xây dựng cho mình một dòng thiền mang tính đặc thù
của Phật giáo Việt Nam. Các Ngài không đóng khung chết một chỗ mà luôn áp
dụng tinh thần khai phóng phù hợp với thực tiễn, phù hợp với căn cơ của quần
chúng. Vì vậy, các Ngài dấn thân vào cuộc đời để phụng sự cho con người, đặt
sự tồn tại của dân tộc trong nguyện lực vượt thoát sinh tử của mình.

Thích Nữ Trí Tuyền - Học viên Thạc sĩ Phật học khóa II Học viện PGVN tại
Tp.HCM Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 5/2021 -------------------
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